KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN SINH HỌC 8
NĂM HỌC: 2018-2019
	Tên Chủ đề 
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Tổng

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Chương I- Khái quát về cỏ thể người


	-Vai trò của màng sinh chất

- Chức năng của nơron


	
	
	
	
	
	

	Số câu:

Số điểm:

%:
	Số câu:2

Số điểm:1,0đ

%:10%
	
	
	
	
	
	Số câu:2

Số điểm:1,0đ

%:10%

	Chương II Sự vận động của cỏ thể

	-Xương to ra nhờ sự phân chia các tế bào màng xương

- Bắp cơ là cấu trúc lớn nhất của cơ

- Sự mỏi cơ
	
	
	
	
	
	

	Số câu:

Số điểm:

%:
	Số câu: 3

Số điểm1,5đ

%:15%
	
	
	
	
	
	Số câu: 3

Số điểm 3,0đ

%:30%

	Chương III-  Tuần hoàn


	- Vai trò của hồng cầu

-Vai trò của máu và nước mô
	- Cấu tạo ngoài của tim
	.
	
	-Người có máu O chỉ nhận nhóm máu của người có nhóm máu O


	- 
	

	Số câu:

Số điểm:

%:
	Số câu:2

Số điểm:1,0đ

%: 10%
	Số câu:1

Số điểm:1,0đ

%:10%
	
	
	Số câu:1

Số điểm:0,5đ

%:5%
	
	Số câu:4

Số điểm:2,5đ

%: 25%

	Chủ đề 1 Hô Hấp
	- 
	
	
	- Cơ chế trao đổi khí ở phổi và ở tế bào
	
	Phản xạ của hệ hô hấp: Hắt hơi
	

	Số câu:

Số điểm:

%:
	
	
	
	Số câu:1

Sđ:2,0 đ

%:20%
	
	Số câu:1

Số điểm:1,0đ

%:10%
	Số câu:1

Sđ:2,0 đ

%:20%

	ChươngIV

Tiêu hóa
	
	
	
	Cấu tạo của ruột non phù hợp với chức năng hấp thụ chất dinh dưỡng
	
	
	

	Số câu:

Sốđiểm: 

%
	
	
	
	Số câu:1

Sđ:2,0 đ

%:20%
	
	
	Số câu:2

Sđ:2,0 đ

%:20%

	Tổng
	Số câu:7

Số điểm:3,5đ

%: 35%
	Số câu:1

Số điểm:1,0đ

%:10%
	
	Số câu:2

Sđ:4,0 đ

%:40%
	Số câu:1

Số điểm:0,5đ

%:5%
	Số câu:1

Số điểm:1,0đ

%:10%
	Số câu:1

Số điểm:1,0đ

%:10%


	PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG THCS TRÀNG AN


	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I 

NĂM HỌC 2018-2019


Môn: SINH HỌC - LỚP 8
(Thời gian làm bài: 45 phút )


I.TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm) 
Khoanh tròn  vào chữ cái đầu câu đúng trong các câu  sau:
1. Bộ phận giúp tế bào thực hiện trao đổi chất với môi trường là:

	A.Chất tế bào
	B. Màng sinh chất

	C. Màng sinh chất, chất tế bào
	D. Màng sinh chất, nhân


2. Chức năng của nơron là:

	A. Phản ứng và dẫn truyền.                                                     
	B. Cảm ứng và kích thích.  

	C. Cảm ứng và dẫn truyền.                                                     
	D. Phản ứng và kích thích


3. Hiện tượng cơ làm việc quá sức và kéo dài, biên độ co cơ giảm dần và ngừng hẳn gọi là: 
	  A. Co cơ

	B. Dãn cơ

	  C. Mỏi cơ
	D. Tăng thể tích cơ  


4. Máu và nước mô cung cấp cho cơ thể :
	A. Khí Cacbonic và chất dinh dưỡng
	B. Muối khoáng và chất dinh dưỡng             

	C. Cung cấp Oxi, muối khoáng, chất dinh dưỡng
	D. Năng lượng cho hoạt động sống của cơ thể


5. Xương to ra nhờ sự phân chia và hóa xương của tế bào
	A. Sụn xương
	B.  Khoang xương

	C. Mô xương cứng
	D.  Màng xương 


6. Thành phần nào của máu vận chuyển khí O2 và CO2?

	A. Huyết tương
	B. Hồng cầu

	C. Bạch cầu
	D. Tiểu cầu


7. Cấu trúc cơ lớn nhất là

	A. Bó cơ

	B. Tơ cơ


	C. Bắp cơ
	D. Sợi cơ

	A. Nhóm máu AB
	 B. Nhóm máu A           


	C. Nhóm máu B            
	 D. Nhóm máu O        


8. Người có nhóm máu O có thể nhận máu của người có nhóm máu nào dưới đây?
II.TƯ LUẬN (6,0 điểm)
Câu 1(1 điểm):  Em hãy trình bày cấu tạo ngoài của tim.
Câu 2(2 điểm): Đăc điểm cấu tạo của ruột non phù hợp với chức năng hấp thụ chất dinh dưỡng.
Câu 3 (2 điểm) : Trình bày cơ chế trao đổi khí ở phổi và trao đổi khí ở tế bào. 

Câu 4 (1 điểm): Hắt hơi là hoạt động nào của cơ quan trong cơ thể nhằm mục đích gì?

                                                         --Hết--
HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN SINH HỌC 8
NĂM HỌC: 2018-2019
I.PHẦN TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm) Mỗi đáp án đúng cho 0,5 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	B
	A
	C
	C
	D
	B
	C
	D


II. PHẦN TỰ LUẬN (6,0 điểm)
	CÂU
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	Câu1:

1điểm
	Cấu tạo của tim 

- Cấu tạo ngoài: 

+Tim hình chóp,


+Màng tim boa bọc bên ngoài tim  và mạch máu nuôi tim.
+Tâm thất lớn nằm ở đỉnh tim

+ Đỉnh tim quay xuống dưới
	0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

	Câu 2

2điểm
	- Cấu tạo của ruột non phù hợp với việc hấp thụ:

+ Niêm mạc ruột có nhiều nếp gấp

+ Có nhiều lông ruột và lông ruột cực nhỏ làm tăng diện tích bề mặt bên trong gấp khoảng 600 lần so với diện tích bề mặt ngoài.

+ Mạng lưới mao mạch máu và bạch huyết dày đặc cả ở lòng ruột

+ Ruột dài 2.8-3m làm tăng diện tích tiếp xúc          
	0,5đ

0,5đ

0,5 đ

0,5 đ

	Câu 3

2điểm
	 - Các chất khí khuếch tán từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp

*Trao đổi khí ở phổi:

+ Khí O2  khuếch tán từ không khí phế nang vào máu.

+CO2 khuếch tán từ máu vào không khí phế nang.

*Trao đổi khí ở tế bào:

+ O2 trong máu cao hơn trong tế bào nên O2 khuếch tán từ máu vào tế bào.

+ CO2 khuếch tán từ tế bào vào máu
	1,0 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ



	Câu 4

1điểm
	Hắt hơi là hoạt động phản xạ hô hấp. Nhằm loại bỏ vật lạ, khí lạ lọt vào đường hô hấp.
	1,0 đ

	Tổng
	
	10 điểm


--Hết--
